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- Họ và tên:  ĐẶNG VĂN LÂM 

- Năm sinh:  1965 

- Địa chỉ: Xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ 

- Dân tộc: Kinh 

- Mô Hình sản xuất: Sáng chế, sáng kiến các sản phẩm ứng dụng có hiệu quả 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2013 đến nay đã tham gia các hội thi sáng 

tạo khoa học kỹ thuật nhà nông tỉnh Quảng Bình 

- Quy mô: Cối giã gạo bằng điện năng; Máy nuổi đai sắt; Cẩu quay 360 độ, sau đó 

chế tạo lại cẩu bằng ròng rọc 180 độ; Máy trộn tự hành; xe xúc lật 180 độ; Máy bắt 

chuột trong hang; Phao dâng nước máy bơm; Xe tuần đường sắt; Máy cắt duỗi sắt 

định vị; Máy sấy khô nông sản; Máy sát đa năng; Máy tời cắp lúa; Máy gieo lúa 4.1. 

- Tổng vốn đầu tư:  
- Tổng doanh thu:   

- Tổng thu nhập hàng năm:  

- Tạo việc làm thường xuyên:  
- Bình quân thu nhập mỗi lao động:  

- Hình thức đã được khen thưởng 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015 

+ Bằng khen của HND tỉnh năm  2015  

+ Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2016 
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- Họ và tên:  PHẠM VĂN TAM 

- Năm sinh:  1967 

- Địa chỉ: Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh 

- Dân tộc: Kinh 

- Mô Hình sản xuất: Trang trại tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2012 đến nay có hiệu quả 

- Quy mô:  

+ Diện tích: 70.000m2, trong đó. Diện tích ao hồ 20.000m2; diện tích chuồng trại 

30.000m2; diện tích trồng cây ăn quả, keo, tràm 20.000m2. 

+ Quy mô chăn nuôi: 60 lợn nái; 1.200 con lơn thịt; 40.000 con gà thịt và 1.000 vịt 

đẻ trứng. 

- Tổng vốn đầu tư: 7,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  Năm sau cao hơn năm trước 9 tỷ đồng/năm  
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- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí): 950 triệu/ năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 10 lao động,  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: mức lương 5 triệu/ người/ tháng;  

- Hình thức đã được khen thưởng 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2014, 2015  

+ Bằng khen của Trung ương Hội ND Việt Nam năm 2017. 

+ Chứng nhận Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016. 
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- Họ và tên:  NGUYỄN VĂN BỒN 

- Năm sinh:  1960 

- Địa chỉ: Thôn 2, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch 

- Dân tộc: Kinh 

- Mô Hình sản xuất: Chăn nuôi trang trại 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2014 

- Quy mô: Diện tích 6,5 ha, Trong đó: 

+ Mặt nước ao hồ: 1,2 ha, nuôi 19 - 20 tấn cá các loại/ năm 

+ Diện tích chuồng trại: 2.000m2, nuôi 50 lợn nái ngoại sinh sản, 1.000 lợn thịt 

thương phẩm/ năm, bình quân xuất chuồng 100 tấn/ năm; 20.000 con gà ri/ năm; 10 

bò cái sinh sản, hàng năm cho ra đời 10 con bê/ năm. 

- Tổng vốn đầu tư: 5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  7 tỷ/ năm 

- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí): 600 – 750 triệu đồng 

- Tạo việc làm thường xuyên: 15 lao động;  

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: mức lương ổn định từ 4 -5 triệu đồng/ người/ 

tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2011, 2013, 2016, 2017, 2018 

+ Giấy khen của UBND xã năm 2012, 2015, 2018, 2019 

+ Giấy khen của HND  Việt Nam, HND tỉnh năm 2012, 2017 

+ Chứng nhận Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016. 

+ Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 
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- Họ và tên:  LÊ VIẾT SƠN 

- Năm sinh:  1947 

- Địa chỉ: xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

- Dân tộc: Kinh 

- Mô Hình sản xuất: HTX chuyên sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan, chế 

biến nguyên liệu song mây, mua bán các sản phẩm từ mây tre và lâm sản phụ khác. 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2007 

- Quy mô: 02 nhà xưởng;  sản xuất từ 3.500 – 5.000 sản phẩm/ năm. 

- Tổng vốn đầu tư: 2,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu: năm sau cao hơn năm trước 4,2 tỷ  đồng/năm. 
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- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí): 3,119tỷ/ năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: 35 lao động kỹ thuật 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 54 triệu đồng/năm 

- Hình thức đã được khen thưởng: 

+ Bằng khen của UBND tỉnh năm 2014, 2015, 2016, 2018  

+ Giấy khen của UBND huyện, huyện uỷ năm 2013. 

+ Chứng nhận Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016. 

+ Chứng nhận của UBND tỉnh  về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 

2014, 2016. 
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- Họ và tên:  VÕ VĂN DƯƠNG  

- Năm sinh:  1965 

- Địa chỉ: Thôn Tú Loan 1, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch 

- Dân tộc: Kinh 

- Mô Hình sản xuất: Chăn nuôi tổng hợp 

- Mô hình duy trì và ổn định từ năm: 2015 

- Quy mô: 3 chuồng trại 2,500m2; chăn nuôi lợn nái sinh sản, lơn thịt 40 tấn, vịt đẻ 

trứng, ngan, gà…diện tích nuôi cá nước ngọt 1,5 ha. 

- Tổng vốn đầu tư: 1,5 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:  năm sau cao hơn năm trước 2,2 tỷ  đồng/năm. 

- Tổng thu nhập hàng năm: (sau khi trừ chi phí): 700 triệuđồng/ năm 

- Tạo việc làm thường xuyên: : 20 lao động 

- Bình quân thu nhập mỗi lao động: 5 triệu/ người/ tháng 

- Hình thức đã được khen thưởng 

+ Bằng khen của UBND tỉnh; BCH Đảngbộtỉnhnăm 2014, 2017, 2019 

+ Giấy khen của UBND huyện, huyện uỷ năm 2015, 2018. 

+ Chứng nhận Nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương giai đoạn 2012-2016 

 
 


